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CHƢƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ  

 

1. Tên chủ cơ sở  

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƢƠNG MẠI HOÀ GIANG 

- Địa chỉ văn phòng: Số 62-64-66 đƣờng Cô Bắc, Phƣờng Rạch Giá, Tỉnh An Giang, 

Việt Nam. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:  

+ Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị 

+ Ông Diệp Kim Tuấn;   Chức danh: Giám Đốc. 

- Điện thoại: 0297.3917989 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 1700457386 đăng ký 

lần đầu, ngày 23 tháng 11 năm 2004. Đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 23 tháng 12 năm 

2025. 

2. Tên cơ sở 

Nhà hàng - Khách sạn Hoà Giang 

- Địa điểm cơ sở: Số 62-64-66 đƣờng Cô Bắc, Phƣờng Rạch Giá, Tỉnh An Giang 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trƣờng, phê duyệt dự án: 

+ Giấy chứng nhận đầu tƣ số 56111000852 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 

15/08/2012 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Kiên 

Giang cấp Số GCN: CT21224 cấp ngày 15/01/2021 

+ Giấy phép xây dựng số 01/GPXD-SXD, do Sở Xây dựng cấp ngày 12/01/2012 

+ Quyết định số 1587/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết 

“Nhà hàng - Khách sạn Hoà Giang” của Công ty Cổ phần Du lịch - Thƣơng mại Hoà 

Giang do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 25/06/2013 

+ Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 868/GP-UBND do UBND tỉnh Kiên 

Giang cấp ngày 18/4/2014 

+ Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc (Gia hạn lần thứ 01) số 844/GP-UBND do 

UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 09/4/2019 

+ Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc (Gia hạn lần thứ 02) số 1166/GP-UBND do 

UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 12/5/2021 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 266/TD-PCCC 

của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh Kiên Giang cấp ngày 

29/11/2019 

+ Giấy chứng nhận nghiệm thu hệ thống phòng chống cháy số 27/GCN-PC66 của 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh Kiên Giang cấp ngày 01/08/2012 
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- Quy mô của cơ sở: 

Căn cứ khoản 4 Điều 9 và khoản 3 Điều 10 của Luật Đầu tƣ công số 58/2024/QH15 

đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV ban hành ngày 

29/11/2024, có hiệu lực ngày 01/01/2025 và Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 

08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ công: 

Dự án thuộc nhóm B theo luật đầu tƣ công (tổng số vốn đầu tƣ là 150.000.000.000 đồng) 

nên cơ sở có quy mô đƣợc phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ công 

theo điểm a, khoản 1 điều 25 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

Bên cạnh đó, cơ sở đã đi vào hoạt động từ lâu và có phê duyệt Đề án bảo vệ môi 

trƣờng chi tiết cũng nhƣ Giấy phép xả thải vào nguồn nƣớc theo đúng quy định và không 

có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng quy định tại số thứ tự thứ 2, mục II, Phụ lục V ban 

hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng đƣợc sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 01 năm 2026. 

Căn cứ Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trƣờng, dự án thuộc 

điểm 2 mục II do cơ sở có cấu phần xây dựng không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng, có phát sinh nƣớc thải, bụi, khí thải phải 

đƣợc xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải đƣợc quản lý theo quy định về quản 

lý chất thải 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƢƠNG MẠI HOÀ GIANG tiến hành lập báo 

cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng cho cơ sở “Nhà hàng - Khách sạn Hoà Giang” tại 

Số 62-64-66 đƣờng Cô Bắc, Phƣờng Rạch Giá, Tỉnh An Giang theo mẫu báo cáo đề xuất 

tại Phụ lục X “Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trƣờng của cơ sở đang 

hoạt động” ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng đƣợc sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn 

- Phân nhóm dự án đầu tƣ: Nhóm III (Dự án có cấu phần xây dựng không thuộc loại 

hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng, có phát sinh nƣớc 

thải, bụi, khí thải phải đƣợc xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải đƣợc quản lý 

theo quy định về quản lý chất thải) trong Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trƣờng đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ. Căn cứ theo khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020, 

cơ sở thuộc đối tƣợng phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng. 
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- Căn cứ khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020 và khoản 1 Điều 26 Nghị 

định số 131/2025/NĐ-CP về việc Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phƣơng 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Nông nghiệp và Môi trƣờng ban 

hành ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính Phủ thì hồ sơ xin cấp giấy phép môi trƣờng 

của cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  

3.1.1. Quy mô sử dụng đất 

Cơ sở “Nhà hàng - Khách sạn Hoà Giang” tại Số 62-64-66 đƣờng Cô Bắc, Phƣờng 

Rạch Giá, Tỉnh An Giang của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƢƠNG MẠI HOÀ 

GIANG có khối lƣợng và quy mô nhƣ sau: 

- Quy mô diện tích:   

+ Diện tích thửa đất: 10.965 m
2
, trong đó diện tích đất xây dựng nhà hàng, khách sạn 

là 4.726 m
2 

+ Diện tích sàn xây dựng nhà hàng - khách sạn: 10.033 m
2
 

- Loại hình hoạt động: Nhà hàng - Khách sạn 

- Cơ cấu sử dụng đất của cơ sở nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Bảng cơ cấu sử dụng đất của cơ sở 

STT Mục đích sử dụng Diện tích (m
2
) Cấp công trình 

1 Khối nhà hàng Hoà Giang 1.300 Cấp 3 

2 Khối khách sạn Hoà Bình 730 Cấp 3 

3 Khối nhà hàng tiệc cƣới Hoa Sen 1.069 Cấp 3 

4 Khối nhà hàng tròn ẩm thực Karaoke 1.181 Cấp 4 

5 Khối bếp 251 Cấp 4 

6 Sảnh thang máy 55 - 

7 Khu Spa 140 Cấp 3 

8 
Bãi xe, đƣờng giao thông, cây xanh, 

hồ nƣớc 
 6.239 - 

Tổng cộng 10.965 

3.1.2. Các khu chức năng chính 

a. Các hạng mục công trình chính 

- Khối khách sạn: 

+ Tầng 1, 2, 3, 4: 

 Khu tiếp tân, sảnh chờ khách sạn; khu phục vụ, trực tầng, hành lang, nhà vệ sinh 

 Khu khách sạn với tổng số 60 phòng: gồm 28 phòng giƣờng đôi, 25 phòng giƣờng 

đơn, 3 phòng nội bộ và 4 phòng VIP 

+ Sân thƣợng: 
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 Tầng 5: Phòng hội nghị sân thƣợng, phòng pha chế, soạn thức ăn 

 Hành lang, nhà vệ sinh 

 Hệ thống kỹ thuật, hồ nƣớc 

- Nhà hàng phục vụ hội nghị, tiệc cƣới 

+ Gồm 3 sảnh nhà hàng phục vụ hội nghị - tiệc cƣới: 2 sảnh công suất 80 bàn và 1 

sảnh có vách ngăn di động công suất 70 bàn 

+ Sân khấu, kho hàng 

+ Khu bếp, soạn thức ăn, pha chế 

+ Còn lại sảnh, hành lang, nhà vệ sinh 

- Nhà hàng tròn và karaoke 

+ Tầng 1: 01 nhà hàng tròn, 06 phòng ăn VIP, sân khấu 

+ Tầng 2: 10 phòng karaoke 

+ Khu bếp, soạn thức ăn, pha chế 

+ Còn lại sảnh chờ, tiếp tân, hành lang, nhà vệ sinh 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

 Quy trình hoạt động của cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ sản xuất của cơ sở 

Thuyết minh quy trình: 

Cơ sở Nhà hàng - Khách sạn Hoà Giang là công trình liên hợp khách sạn nhà hàng vui 

chơi giải trí tích hợp phục vụ nghỉ ngơi ăn uống cho du khách. 

+ Đối với hoạt động của khách sạn có 60 phòng: Gồm 28 phòng giƣờng đôi, 25 phòng 

giƣờng đơn, 3 phòng nội bộ và 4 phòng VIP có khả năng phục vụ cho khoảng 120 khách 

+ Khối nhà hàng có 2 sảnh công suất 80 bàn và 1 sảnh có vách ngăn di động công suất 

70 bàn nên có khả năng phục vụ 1.500 khách vào thời gian cao điểm 

Nhà hàng - karaoke 

Nhà hàng - Khách sạn - Karaoke 

Lƣu trú Giải trí Đãi tiệc, ăn uống Hội nghị 

Chất thải rắn - Tiếng ồn - Nƣớc thải - Chất thải nguy hại 

Khách sạn 
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+ Đối với hoạt động dịch vụ karaoke bao gồm 10 phòng và nhà hàng tròn, 6 phòng 

VIP có khả năng phục vụ 150 khách  

3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

Loại hình hoạt động của cơ sở là khu liên hợp nhà hàng - khách sạn - karaoke nên sản 

phẩm của cơ sở là cung cấp dịch vụ giải trí, ăn uống phục vụ nhu cầu của khách hàng. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nƣớc của cơ sở 

4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở 

Nhu cầu nguyên liệu sử dụng cho cơ sở chủ yếu để phục vụ cho khu dịch vụ ăn uống, 

ẩm thực, lƣợng nguyên liệu phụ thuộc vào nhu cầu ẩm thực của khách tham quan, mua 

sắm. Khối lƣợng nguyên liệu chủ yếu sử dụng khoảng 135kg/ngày bao gồm thịt theo, bò, 

hải sản, rau củ quả. 

Nhiên liệu sử dụng tại cơ sở chủ yếu là Gas để phục vụ khu nhà hàng, ẩm thực, chế 

biến thức ăn của nhà hàng. Nguồn Gas đƣợc cung cấp từ các nhà phân phối tại An Giang. 

Ƣớc tính khối lƣợng khoảng 150kg/tháng. Bên cạnh là lƣợng dầu DO sử dụng cho máy 

phát điện dự phòng chỉ sử dụng cho trƣờng hợp bị mất điện, lƣợng dầu DO phát sinh chỉ 

24lit/giờ. 

4.2. Hệ thống cấp điện, nước tại cơ sở 

4.2.1. Hệ thống cấp điện  

Nguồn cung cấp điện của cơ sở đƣợc lấy từ đƣờng dây trung thế 22kV trong lƣới điện 

quốc gia hiện hữu tại khu vực. Nguồn cung cấp điện đảm bảo ổn định cho các hoạt động 

dịch vụ và sinh hoạt của cơ sở. 

Cơ sở lắp đặt trạm biến áp, xây dựng mạng chiếu sáng đƣờng phố, chiếu sáng công 

cộng, cấp điện sinh hoạt đến từng hạng mục công trình trong khu vực,... 

Hệ thống cấp điện trong khu vực là hệ thống ngầm, đảm bảo nhu cầu sử dụng cho cơ 

sở mà vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn với các hệ thống khác nhƣ hệ thống cấp nƣớc, 

hệ thống thoát nƣớc,... 

Ngoài ra cơ sở còn trang bị 2 máy phát điện dự phòng với công suất 700 KVA để dự 

phòng các ngày mất điện trong khu vực. 

Lƣợng điện năng tiêu thụ thực tế của cơ sở trong 6 tháng gần nhất nhƣ sau: 

Bảng 1.2. Điện năng tiêu thụ thực tế của cơ sở trong 6 tháng gần nhất 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025-2026) 

STT Thời gian Tổng công suất(kWh) Tổng chi phí (vnđ) 

1 Tháng 8/2025 50.352 161.952.990 

2 Tháng 9/2025 43.403 139.157.461 

3 Tháng 10/2025 47.157 156.537.471 

4 Tháng 11/2025 46.938 153.678.851 

5 Tháng 12/2025 45.460 150.575.658 

6 Tháng 01/2026 44.847 147.328.985 
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4.2.1. Hệ thống cấp nƣớc 

- Tại cơ sở hiện tại nguồn nƣớc cấp chủ yếu cho các hoạt động: Sinh hoạt, dịch vụ ăn 

uống, tƣới cây rửa đƣờng,... Nguồn nƣớc sử dụng từ nguồn nƣớc cấp của khu vực. 

- Hiện nay số lƣợng cán bộ nhân viên của cơ sở là: 120 ngƣời 

- Số lƣợng khách đến tối đa: 

+ Nhà hàng: 1.500 khách; 

+ Khách sạn: 120 khách; 

+ Karaoke: 150 khách; 

- Tính toán cấp nƣớc:  

+ Căn cứ QCVN 01:2021/BXD – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 

 Nƣớc cấp tối đa cho khách nhà hàng, karaoke, Spa (công trình dịch vụ): 2 

Lít/m
2
/ngày;  

 Nƣớc sử dụng tƣới cây, rửa đƣờng: 3 Lít/m
2
/ngày; 

+ Căn cứ TCVN 4513:1988 – Cấp nƣớc bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế; 

 Nƣớc cấp cho khách lƣu trú khách sạn (4 sao tƣơng đƣơng hạng I): 250 

Lít/ngƣời/ngày 

+ Căn cứ đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết của “Nhà hàng - Khách sạn Hoà Giang” đã 

đƣợc phê duyệt theo Quyết định số 1587/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi 

trƣờng chi tiết “Nhà hàng - Khách sạn Hoà Giang” của Công ty Cổ phần Du lịch - 

Thƣơng mại Hoà Giang do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 25/06/2013. 

 Nhu cầu sử dụng nƣớc thể hiện qua bảng sau:  

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nƣớc tại cơ sở 

STT 
Đối tƣợng dùng 

nƣớc 
Quy mô 

Định 

mức 
Đơn vị  

Lƣu lƣợng 

m
3
/ngày  

I Công trình chính 79,18 

1 
Nƣớc cấp cho nhân 

viên  
120 ngƣời 120 Lít/ngƣời/ngày 14,4 

2 

Nƣớc cấp tối đa cho 

khách nhà hàng, 

karaoke, Spa 

2.390m
2
 2 Lít/m

2
/ngày 4,78 

3 

Nƣớc cấp cho 

khách lƣu trú khách 

sạn 

200 ngƣời 250 Lít/ngƣời/ngày 50,0 

4 
Nƣớc cấp cho khu 

vực bếp 
- - m

3
 10,0 

III Công trình khác 24,7 

1 
Nƣớc sử dụng tƣới 

cây, rửa đƣờng 
6.239 m

2
 3,0 Lít/m

2
/ngđ 18,7 

2 

Nƣớc cấp bổ sung 

cho hồ bơi bị thất 

thoát 

120 
5% thể 

tích hồ 
m

3
 6,0   

Tổng 103,88 

 Theo tính toán trên cơ sở quy định và đề án đã đƣợc phê duyệt: 

+ Lƣợng nƣớc cấp tính toán cho các công trình chính có phát sinh nƣớc thải cần xử lý 

tối đa là 79,18m
3
/ngày. Lƣợng nƣớc thải phát sinh chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt, ăn 
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uống, làm cơ sở tính toán xây dựng hệ thống XLNT tập trung cho khu cơ sở nên hệ thống 

XLNT tập trung của cơ sở đã phê duyệt là 80 m
3
/ngày. 

Tuy nhiên, theo thực tế khối lƣợng nƣớc sử dụng tại cơ sở ít hơn trong tính toán. 

Trong đó, lƣợng nƣớc sử dụng tại các công trình chính ít hơn so với tính toán và lƣợng 

nƣớc cấp cho các công trình khác, đặc biệt là nƣớc cấp tƣới cây rửa đƣờng nhiều hơn so 

với tính toán do diện tích cây xanh của cơ sở nhiều, chủ cơ sở luôn quan tâm chăm sóc 

khu vực cây xanh tạo không khí trong lành mát mẻ cho cơ sở và du khách đến cơ sở, cụ 

thể lƣợng nƣớc sử dụng trong 6 tháng gần nhất nhƣ sau: 

Bảng 1.4. Lƣợng nƣớc sử dụng thực tế tại cơ sở 

STT Tháng Đơn vị Công suất sử dụng Chi phí 
Công suất sử dụng 

TB/ngày 

1 Tháng 7 m
3
 1.356 23.871.024 44 

2 Tháng 8 m
3
 1.332 23.448.528 43 

3 Tháng 9 m
3
 1.022 17.991.288 34 

4 Tháng 10 m
3
 1.123 19.769.292 36 

5 Tháng 11 m
3
 1.279 22.515.516 43 

6 Tháng 12 m
3
 1.312 23.096.000 42 

Trung bình 1.237 27.781.941 40 

   (Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

Lƣợng nƣớc cấp thực tế cho cơ sở trung bình 40m
3
/ngày Lƣợng nƣớc thực tế sử dụng 

tại cơ sở thấp hơn lƣợng nƣớc tính toán theo quy định nên vẫn đảm bảo đúng khả năng 

thu gom xử lý nƣớc thải phát sinh của cơ sở. Từ lúc xây dựng và đƣa các hệ thống xử lý 

nƣớc thải vào hoạt động đến nay, các hệ thống hoạt động ổn định, lƣợng nƣớc thải phát 

sinh không vƣợt quá công suất tối đa của hệ thống, đảm bảo có thể thu gom, xử lý hết 

toàn bộ nƣớc thải phát sinh từ các hoạt động của cơ sở theo quy định. 

4.3. Danh mục máy móc, thiết bị tại cơ sở  

Danh mục máy móc thiết bị sử dụng cho hoạt động tại cơ sở gồm: 

Bảng 1.5. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại cơ sở 

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng Tình trạng 

I Khối nhà hàng 

1  Thiết bị nấu Bộ 4 Tốt 

2  Thiết bị làm lạnh Bộ  1 Tốt 

3  Tủ đá Bộ  2 Tốt 

4  Tủ đựng chén dĩa Bộ 3 Tốt 

5  Thiết bị rửa Bộ 4 Tốt 

6  Bàn soạn thức ăn Bộ  4 Tốt 

7  Bộ bàn ghế tiếp khách Bộ 200 Tốt 

8  Máy in Cái 1 Tốt 

9  Quầy tiếp tân Bộ 2 Tốt 

10  Chụp hút Cái 1 Tốt 

11  Ống khói Cái 2 Tốt 
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STT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng Tình trạng 

II Văn phòng làm việc    

12  Máy vi tính Bộ 15 Tốt 

13  Máy fax Cái 2 Tốt 

14  Bộ bàn ghế làm việc Bộ 15 Tốt 

15  Máy in Cái 2 Tốt 

16  Két sắt Cái 1 Tốt 

17  Máy kiểm tiền Cái 1 Tốt 

18  Bộ salon Bộ 2 Tốt 

19  Tủ đựng hồ sơ Cái 2 Tốt 

20  Máy lạnh Cái 2 Tốt 

III Phòng hội nghị 

21  Bàn ghế ngồi họp Bộ 100 Tốt 

22  Phong màn sân khấu Bộ 5 Tốt 

23  Bục và bệ chủ toạ Bộ 5 Tốt 

24  Máy lạnh Bộ 10 Tốt 

IV Khối khách sạn 

25  Giƣờng + nệm + chăn + màn Bộ 95  

26  Tủ đựng quần áo Cái 95 Tốt 

27  Tủ lạnh 50 lít Cái 95 Tốt 

28  Tivi 21 inch Cái 95 Tốt 

29  Máy nƣớc nóng Cái 95 Tốt 

30  Bàn trang điểm Cái 95 Tốt 

31  Bàn ghế làm việc Bộ 95 Tốt 

32  Tủ đựng quần áo Cái 95 Tốt 

33  Máy lạnh Cái 95 Tốt 

V Khối phòng karaoke 

34  Bộ bàn ghế Bộ 10 Tốt 

35  Dàn tivi - video - CD - loa Bộ 10 Tốt 

36  Máy lạnh Bộ 10 Tốt 

37  Ghế sofa Bộ  10 Tốt 

VI Hệ thống XLNT 

38  Bơm nƣớc thải bể điều hoà Cái 2 Tốt 

39  Bơm bùn bể điều hoà Cái 1 Tốt 

40  Bơm chìm hút nƣớc thải Cái 2 Tốt 

41  Máy Ozone Cái 2 Tốt 

42  Máy thổi khí Cái 2 Tốt 

43  Bơm bùn bể lắng Cái 1 Tốt 

44  Máy khuấy chìm Cái 1 Tốt 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có): 

 Vị trí địa lý 

Khu đất của cơ sở có diện tích 10.965 m
2
 tại Số 62-64-66 đƣờng Cô Bắc, Phƣờng 

Rạch Giá, Tỉnh An Giang là tổ hợp công trình gồm nhà hàng - khách sạn, có vị trí tiếp 

giáp nhƣ sau: 
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 Phía Đông Nam giáp với đƣờng Cô Bắc; 

 Phía Tây Bắc giáp với đất nhà nƣớc quản lý; 

 Phía Đông Bắc giáp với đất Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang cũ; 

 Phía Tây Nam giáp đất nhà nƣớc quản lý; 

 

Hình 1.2. Vị trí của cơ sở 

Cơ sở “Nhà hàng - Khách sạn Hoà Giang” là một trong những điểm nhấn nổi bật 

của tỉnh An Giang nói chung và phƣờng Rạch Giá nói riêng. Đồng thời đây cũng là 

cụm công trình ăn uống, giải trí, hội nghị hiện đại góp phần vào sự phát triển của tỉnh 

và phục vụ nhu cầu của nhân dân trong vùng. Toạ độ các điểm giới hạn khu đất của cơ 

sở nhƣ sau: 

Bảng 1.6. Toạ độ các điểm giới hạn khu đất 

STT Vị trí X (m) Y(m) 

1 A 1106369 563724 

2 B 1106294 563625 

3 C 1106388 563574 

4 D 1106429 563601 

5 E 1106480 563668 

(Tọa độ theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 104
0
30’, múi 3

0
) 

  

A 

B 

C 

D 

E 
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CHƢƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng  

Cơ sở hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ về bảo vệ môi trƣờng theo Quy hoạch bảo vệ 

môi trƣờng quốc gia theo Quyết định số 611/QĐTTg ngày 8/7/2024 của Thủ tƣớng chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

Cơ sở hoàn toàn phù hợp với quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển của Quy hoạch 

vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 của 

Thủ tƣớng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đồng thời cơ sở cũng phát triển đúng với mục tiêu phát triển đến năm 2030 trong Quy 

hoạch tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ 

tƣớng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

Ngoài ra, cơ sở đã đi vào hoạt động từ lâu và có phê duyệt Đề án bảo vệ môi trƣờng 

chi tiết cũng nhƣ Giấy phép xả thải vào nguồn nƣớc theo đúng quy định, thực hiện đầy đủ 

công tác bảo vệ môi trƣờng trong quá trình hoạt động nên cơ sở hoàn toàn phù hợp với: 

- Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Rạch 

Giá đến năm 2040 

- Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án “Quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2025, định hƣớng đến 2030” của 

UBND tỉnh Kiên Giang ngày 11 tháng 01 năm 2022. 

- Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang 

ban hành quy định về quản lý hoạt động tài nguyên nƣớc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng  

Năm 2013, cơ sở tiến hành lập báo cáo đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết cho “Nhà 

hàng - Khách sạn Hoà Giang” và đã đƣợc phê duyệt tại quyết định số 1587/QĐ-UBND 

Về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết “Nhà hàng - Khách sạn Hoà Giang” 

của Công ty Cổ phần Du lịch - Thƣơng mại Hoà Giang do UBND tỉnh Kiên Giang cấp 

ngày 25/06/2013. 

Năm 2014, cơ sở đƣợc cấp giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 868/GP-UBND 

do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 18/4/2014 với lƣu lƣợng thải lớn nhất là 80m
3
/ngày 

đêm. Đến năm 2019, tiếp tục đảm bảo thực hiện theo quy định về bảo vệ môi trƣờng chủ 

cơ sở tiếp tục tiến hành xin cấp phép xả thải vào nguồn nƣớc với lƣu lƣợng lớn nhất là 
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80m
3
/ngày đêm và đã đƣợc phê duyệt theo giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc (Gia 

hạn lần thứ 01) số 844/GP-UBND do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 09/4/2019. Sang 

năm 2021, khi vừa đến thời hạn của giấy phép đã ký, cơ sở tiếp tục làm hồ sơ đánh giá và 

đƣợc Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc (Gia hạn lần thứ 02) số 1166/GP-UBND 

do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 12/5/2021. Nguồn tiếp nhận nƣớc thải sau khi đã 

đƣợc xử lý qua hệ thống XLNT là cống thoát nƣớc chung của thành phố vẫn đảm bảo về 

mặt lƣu lƣợng tiếp nhận nƣớc thải và là đối tƣợng không cần đánh giá khả năng chịu tải 

về mặt môi trƣờng. 

Qua các thông tin trên có thể thấy trong suốt quá trình hoạt động cơ sở luôn đảm bảo 

thực hiện đúng các hồ sơ thủ tục theo quy định của luật pháp, bên cạnh đó cơ sở vẫn luôn 

thực hiện các công tác bảo vệ môi trƣờng nhƣ sau: 

+ Tuân thủ và thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép đƣợc cấp; 

+ Lấy mẫu kiểm tra chất lƣợng nƣớc thải đầu vào và đầu ra của hệ thống XLNT theo 

định kỳ; 

+ Lấy mẫu kiểm tra chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải định kỳ; 

+ Chịu trách nhiệm vận hành hệ thống XLNT theo giấy phép; 

+ Hằng năm làm báo cáo định kỳ gởi về Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng tỉnh An 

Giang (trƣớc năm 2025 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Kiên Giang) về tình 

hình thu gom, xử lý, xả nƣớc thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động; 

Cơ sở đã đƣợc phê duyệt báo đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết, cấp giấy phép xả thải 

vào nguồn nƣớc và thực hiện đầy đủ công tác bảo vệ môi trƣờng theo nội dung đƣợc cấp 

phép nên cơ sở hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trƣờng. 
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CHƢƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Lƣu lƣợng nƣớc mƣa trung bình chảy tràn trên diện tích cơ sở (10.965m
2
) ƣớc tính 

với lƣu lƣợng tối đa lên đến 543 m
3
/ngày có thể gây nên tác động tiêu cực là làm tăng độ 

đục gây ứ đọng, ngập úng, sình lầy cục bộ trên khu đất cơ sở. Nƣớc ngập úng là môi 

trƣờng phát triển các loại ký sinh gây bệnh. Nƣớc mƣa cuốn theo rác thải, bụi, đất đá, …, 

tăng khả năng bồi lắng nguồn tiếp nhận 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa tại cơ sở đƣợc thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nƣớc 

thải. Quy trình thu gom, thoát nƣớc mƣa của cơ sở nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thoát nƣớc mƣa của cơ sở  

Nƣớc mƣa từ các khối nhà đƣợc thu gom từ trên tầng mái bằng hệ thống ống PVC 

D90, D114, D140, D168, D290 thoát vào hệ thống hố ga 600x600mm, 700x700mm và 

800x800mm sau đó các hố gom nƣớc mƣa chảy về các hố ga 1400x1400mm bằng đƣờng 

ống PVC D300 trƣớc khi chảy ra hố ga đấu nối hệ thống thoát nƣớc mƣa của thành phố 

trên đƣờng Cô Bắc bằng hệ thống cống rãnh BTCT D500. Cơ sở bố trí hố ga 

1400x1400mm, hố ga 800x800mm, hố ga 700x700mm, hố ga 600x600mm thu gom trực 

tiếp có nắp thăm để thuận tiện quá trình kiểm tra, nạo vét không để xảy ra tình trạng ngập 

úng do nghẹt rác hoặc đất cát trong quá trình cơ sở hoạt động. 

Thông số kỹ thuật, kết cấu: 

- Hệ thống thu gom nước mưa: 

+ Kết cấu: ống PVC D90, D114, D140, D168, D290, D300 

+ Chiều dài:  

 Đƣờng ống D90 dài: 100m 

 Đƣờng ống D114 dài: 150m 

 Đƣờng ống D140 dài: 80m 

 Đƣờng ống D168 dài: 110m 

 Đƣờng ống D290 dài: 20m 

 Đƣờng ống D300 dài: 180m 

- Số lƣợng, vị trí, phƣơng thức chảy hệ thống thu gom nƣớc mƣa: 

+ Phƣơng thức: Tự chảy 

+ Số lƣợng hố ga: 

 Hố ga 600x600mm: 02 hố 

 Hố ga 700x700mm: 02 hố 

 Hố ga 800x800mm: 16 hố 

+ Vị trí: Trong khuôn viên cơ sở 

- Hệ thống thoát nước mưa: 

Nƣớc mƣa sân bãi  Nƣớc mƣa mái 

  Hệ thống thoát nƣớc của thành phố trên đƣờng Cô Bắc 

Cống rãnh thoát nƣớc mƣa nội bộ  



 

13 

+ Kết cấu: cống BTCT D500 

+ Chiều dài đƣờng cống D500 dài: 310m 

- Số lƣợng, phƣơng thức chảy hệ thống thoát nƣớc mƣa: 

+ Phƣơng thức: Tự chảy 

+ Số lƣợng hố ga 1400x1400mm: 27 hố 

+ Số lƣợng hố ga đấu nối với hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực trên đƣờng Cô 

Bắc: 4 hố ga 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

Hiện tại, cơ sở đã đi vào hoạt động từ lâu và luôn tuân thủ theo các quy định nhà nƣớc 

về bảo vệ môi trƣờng, hằng năm cơ sở đều phối hợp với đơn vị chuyên môn có chức năng 

lập báo cáo giám sát hàng năm để gửi về cơ quan nhà nƣớc theo dõi tình hình thực hiện 

các công tác bảo vệ môi trƣờng của cơ sở trong năm. Ngoài ra cơ sở đảm bảo vận hành 

liên tục hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của cơ sở và trang bị đầy đủ nhật ký vận hành 

hàng ngày để theo dõi lƣợng nƣớc thải phát sinh tại cơ sở. 

Tại cơ sở, diện tích đất sử dụng cho lối đi và cây xanh chiếm tới hơn 50% diện tích 

khu đất, bên cạnh là khu vực hồ bơi cần bổ sung một lƣợng nƣớc hàng ngày do thất thoát 

từ nguyên nhân bốc hơi nƣớc, rò rỉ,…..Mặc khác, lƣợng nƣớc cấp chủ yếu cho cơ sở là 

cho hoạt động sinh hoạt và khu bếp nấu, 2 mục đích sử dụng nƣớc này sẽ thay đổi tuỳ 

theo ngày. Vì vậy, lƣợng nƣớc tƣới cây rửa đƣờng và bổ sung nƣớc hồ bơi hầu nhƣ chiếm 

tới 50% lƣợng nƣớc cấp thực tế. Lƣợng nƣớc cấp trung bình 6 tháng gần nhất và hệ số 

phát sinh nƣớc thải đƣợc thu gom nhƣ sau:  

Bảng 3.1. Lƣợng nƣớc thải phát sinh tại cơ sở 

STT Đối tƣợng dùng nƣớc 

Lƣu lƣợng 

nƣớc cấp 

m
3
/ngày đêm 

Hệ số 

phát sinh 

Lƣu lƣợng 

nƣớc thải 

m
3
/ngày đêm 

1 Nƣớc cấp cho hoạt động của cơ sở 40 50% 20 

Tổng 20 

Tổng lƣợng nƣớc sử dụng sinh thực tế trung bình tại cơ sở là 40 m
3
/ngày.đêm, 

trong đó lƣợng nƣớc tƣới cây rửa đƣờng và bổ sung cho hồ bơi là nƣớc thải không cần 

thu gom xử lý qua hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung, lƣợng nƣớc thải cần xử lý trung 

bình là 20 m
3
/ngày đêm, cao điểm có thể lên đến 80 m

3
/ngày đêm. 

Quy trình thu gom, thoát nƣớc thải của cơ sở nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc thải của cơ sở  

NT sinh hoạt NT khâu nhà bếp 

Nhà vệ sinh, bồn rửa,.. Bồn rửa, sàn nƣớc,… 

Hệ thống XLNT 80 m
3
/ngày đêm  

Cống thoát nƣớc chung của thành phố 

Bồn tách dầu Bể tự hoại 3 ngăn 
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Thuyết minh: 

Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom từ các nhà vệ sinh, bồn rửa,….  bằng hệ thống ống 

PVC D114, D140, về bể tự hoại 3 ngăn xử lý trƣớc khi chảy qua các hố thu gom (trạm 

bơm) sao đó thông qua đƣờng ống D60 nƣớc thải đƣợc bơm về hố thu gom của hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung xử lý trƣớc khi đƣa ra nguồn tiếp nhận. 

Nƣớc thải từ khâu nhà bếp đƣợc thu gom bằng hệ thống ống PVC D168 và D300 để 

đƣa vào máy tách dầu. Sau đó, nƣớc thải chảy về hố thu gom (trạm bơm) và đƣợc bơm về 

hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung để xử lý bằng hệ thống ống PVC D60 trƣớc khi xả ra 

nguồn tiếp nhận. 

Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý qua hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của cơ sở đƣợc 

chảy ra hố ga sau xử lý bằng hệ thống ống PVC D114. Sau đó, từ hố ga nƣớc thải chảy về 

hố ga đấu nối với hệ thống thoát nƣớc thải chung của thành phố trên đƣờng Cô Bắc bằng 

hệ thống cống BTCT D500. 

- Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nước thải 

+ Kết cấu: BTCT, PVC; 

+ Chiều dài đƣờng ống PVC D60: 178m; 

+ Chiều dài đƣờng ống PVC D114: 105m; 

+ Chiều dài đƣờng ống PVC D140: 24m; 

+ Chiều dài đƣờng ống PVC D168: 95m; 

+ Chiều dài đƣờng ống PVC D300: 55m; 

+ Số lƣợng bể tự hoại: 3 bể; 

+ Số lƣợng hố ga (trạm bơm): 3 trạm; 

+ Số lƣợng hố ga BTCT 700x700mm: 3 hố ga; 

+ Số lƣợng hố ga BTCT 1400x1400mm: 5 hố ga; 

+ Phƣơng thức xả: Bơm cƣỡng bức. 

- Thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước thải 

+ Hệ thống xử lý nƣớc thải: 80 m
3
/ngày đêm 

+ Chiều dài đƣờng ống PVC D114 từ hệ thống XLNT đến hố ga: 3m 

+ Chiều dài đƣờng cống BTCT D500 từ hố ga sau hệ thống XLNT về hố ga đấu 

nối hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực trên đƣờng Cô Bắc: 310m 

- Điểm xả nước thải sau xử lý 

Tọa độ vị trí điểm xả nƣớc thải của cơ sở (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104
0
30’, 

múi chiếu 3
0
) nhƣ sau: Điểm tiếp nhận tại cống thoát nƣớc chung: X = 1106358; 

Y=563716. Tại điểm xả thải có biển báo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, 

giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ Điều 87 Luật Bảo vệ môi trƣờng. 
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1.3. Xử lý nƣớc thải  

1.3.1. Bể tự hoại 3 ngăn 

 Chủ cơ sở đã xây dựng bể tự hoại 3 ngăn để thu gom, xử lý bƣớc đầu đối với nƣớc 

thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh, bồn rửa tay,… của cơ sở. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn nhƣ 

trong hình dƣới đây: 

 

 Hình 3.3. Mô hình bể tự hoại ba ngăn 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Giai đoạn 1: Ngăn 1 (Điều hòa, lắng, phân hủy sinh học) 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh ra đƣợc hệ thống đƣờng ống thu gom nƣớc thải thu gom 

lại bể phốt. Đầu tiên nƣớc thải đƣợc chuyển vào ngăn 1 của bể, ngăn 1 thực hiện việc 

điều hòa nồng độ các chất trong nƣớc thải, lắng các chất cặn xuống đáy ngăn đồng thời 

dƣới tác động của vi sinh vật yếm khí, quá trình phân hủy đƣợc diễn ra, nồng độ các chất 

ô nhiễm: BOD, COD, N, P… đƣợc giảm đi đáng kể. 

Giai đoạn 2: Ngăn 2 (Lắng, phân hủy sinh học) 

Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý một phần tại ngăn 1 đƣợc chuyển qua ngăn 2. Tại đây 

các chất cặn đƣợc lắng xuống, các chất ô nhiễm tiếp tục đƣợc hệ vi sinh vật yếm khí phân 

hủy tiếp. Tiếp theo nƣớc thải đƣợc chuyển sang ngăn 3. 

Giai đoạn 3: Ngăn 3 (Lắng) 

Nƣớc thải sau khi đƣợc lắng và xử lý yếm khí tại 2 ngăn 1 và ngăn 2 đƣợc chuyển 

sang ngăn 3 để lắng. Tại đây các cặn chất còn lại trong nƣớc thải đƣợc lắng xuống đáy bể 

còn nƣớc trong đƣợc theo hệ thống đƣờng ống dẫn về hệ thống thu gom nƣớc thải tập 

trung của từng khu vực. 

Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại định kỳ đƣợc thải bỏ ở dạng chất thải rắn thông 

thƣờng vì bản chất của bùn này là bùn hoạt tính dƣ thừa do sự phát triển sinh khối, nên sẽ 

không có các thành phần nguy hại vƣợt ngƣỡng, do đó cơ sở thuê đơn vị hút bể phốt đến 

thu gom, vận chuyển và xử lý tần suất 6 tháng/lần. Khối lƣợng ƣớc tính phát sinh 

0,9m
3
/tháng, tƣơng đƣơng 900kg/tháng 

Số lƣợng, kích thƣớc, kết cấu bể tự hoại từng khu: 

- Bể tự hoại khu nhà hàng: 

+ Số lƣợng: 2 

+ Kích thƣớc: 3,2m x 2m x 2,2m 

+ Kết cấu: BTCT 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
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- Bể tự hoại khu khách sạn: 

+ Số lƣợng: 1 

+ Kích thƣớc: 1,6m x 1,6m x 1,3m 

+ Kết cấu: BTCT 

1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Sơ đồ hệ thống XLNT tập trung của cơ sở nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống XLNT tập trung của khu cơ sở 

 

Thuyết minh quy trình: 

Nƣớc thải sinh hoạt sau khi đƣợc xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn cùng với nƣớc thải khu 

bếp ăn sau khi đã xử lý qua máy tách dầu đƣợc thu gom về hố thu gom của hệ thống 

XLNT tập trung công suất 80 m
3
/ngày đêm sau đó đƣợc bơm vào bể điều hoà kỵ khí. 

 

 

Nƣớc thải khu bếp 
Nƣớc thải sinh hoạt 

Hố thu gom 

Bể điều hoà kỵ khí 

Bể Anoxic 

Bể Aerotank 

Bể khử trùng 

Nguồn tiếp nhận QCVN 

14:2025/BTNMT, Cột B 

Máy tách dầu 

TB hấp thu 

khí 

Bể nén bùn 

Cơ quan có 

chức năng xử lý 

Nước 

tách 

bùn 

Bể lắng 

Máy thổi khí 

Ozone 

Đường 

hoàn 

 sự cố 

Bơm 

Bơm 

Bơm 

Bơm 

Bơm 
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- Bể điều hòa kỵ khí:  

Bể điều hòa có chức năng điều hòa lƣu lƣợng nƣớc thải và các chất cần xử lý để bảo 

đảm hiệu quả cho các quy trình xử lý sinh học về sau, nó chứa nƣớc thải và các chất cần 

xử lý ở các giờ cao điểm, phân phối lại trong các giờ không hoặc ít sử dụng để cung cấp 

ở một lƣu lƣợng nhất định 24/24 giờ cho các hệ thống sinh học phía sau. 

Dƣới tác dụng của hệ thống sục khí đƣợc lắp dƣới đáy bể, hàm lƣợng các chất dinh 

dƣỡng đƣợc hòa trộn nhanh và đều vào trong nƣớc thải. Nhờ quá trình xáo trộn này mà 

hỗn hợp nƣớc thải qua bể điều hòa đƣợc hòa trộn giải phóng các chất hoạt động bề mặt 

trong nƣớc thải, đồng thời phân hủy một phần chất hữu cơ trong nƣớc thải (khoảng 10% 

BOD) nƣớc thải sau đó sẽ đƣợc bơm điều hòa bơm với một lƣu lƣợng dòng chảy ổn định 

vào Bể sinh học thiếu khí – Anoxic để thực hiện quá trình xử lý sinh học tiếp theo. 

- Bể Anoxic:  

Tại đây xảy ra quá trình sinh học thiếu khí để khử N,P trong nƣớc thải: 

+ Quá trình sinh học thiếu khí – Anoxic: 

Tại bể Anoxic, NO3
-
 trong nƣớc thải sinh ra từ quá trình oxy hóa amoni ở trong bể 

hiếu khí, đƣợc bơm tuần hoàn về bể anoxic, cùng với bùn hoạt tính, và nƣớc thải nạp vào, 

với điều kiện thiếu oxy (anoxic), quá trình khử NO3
-
 thành N2 tự do đƣợc thực hiện, và 

N2 tự do sẽ thoát ra ngoài không khí. Hàm lƣợng Nitơ tổng trong nƣớc thải giảm xuống 

mức cho phép. Quá trình chuyển hóa Nitơ hữu cơ trong nƣớc thải dƣới dạng amoni thành 

nitơ tự do đƣợc diễn ra theo 2 bƣớc liên quan đến 2 loại vi sinh vật tự dƣỡng 

Nitrosomonas và Nitrobacter: 

Quá trình Nitrification: NH4
+
 + 1,5 O2 => NO2

-
 + 2 H

+
 + H2O 

Quá trình Denitrification: NH4
+
 => NO2

-
 => NO3

-
 => N2 

Tại bể Bể Anoxic có gắn máy khuấy chìm – Mixer nhằm tạo ra điều kiện thiếu khí 

cho sự hoạt động của chủng vi khuẩn khử nitrat sẽ tách oxy từ nitrat cho quá trình oxy 

hóa các chất hữu cơ. Tiếp theo, nƣớc thải sẽ đƣợc dẫn vào bể xử lý sinh học aerotank. 

- Bể Aerotank:  

Đƣợc 02 bơm hoạt động luân phiên từ bể thiếu khí sang. Trong bể có hệ thống sục khí 

trên khắp bề mặt của bể nhằm cung cấp oxy cho vi sinh vật sống và phát triển, phân giải 

các chất ô nhiễm. Không khí đƣợc cung cấp vào nhờ các máy thổi khí hoạt động luân 

phiên 24/24 giờ. Nƣớc sau khi ra khỏi công trình đơn vị này, hàm lƣợng COD và BOD 

giảm 80-90%. 

- Bể lắng: 

Sau khi qua bể hiếu khí nƣớc thải sẽ chảy qua bể lắng để lắng các màng sinh học. Bùn 

lắng trong bể sẽ đƣợc hoàn lại bể sinh học thiếu khí nhằm đảm bảo lƣợng bùn trong bể 

luôn ổn định. Còn phần bùn dƣ định kỳ bơm vào bể chứa bùn để xử lý. Tại bể này, các 

chất khử trùng và vôi đƣợc bơm định lƣợng vào để tăng độ pH cao nhằm mục đích ổn 

định bùn, tiêu diệt vi sinh vật, tránh mùi hôi. Phần nƣớc lắng đƣợc chảy qua bể khử trùng 

để xử lý 

- Bể khử trùng: 

Nƣớc thải chảy qua bẻ khử trùng có vách ngăn theo đƣờng ziczac để tăng thời gian 

tiếp xúc và để tiêu diệt lƣợng vi trùng có trong nƣớc thải nhằm đảm bảo nƣớc thải sau xử 

lý đạt quy chuẩn cho phép. Sử dụng công nghệ Ozone xử lý trên đƣờng đi của nƣớc thải. 

Các oxy nguyên tử đƣợc tạo ra sẽ oxy hoá màng tế bào vi sinh vật và gây chết chúng. 

Thời gian tiết xúc là 15-20 phút. 
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- Bể chứa bùn: 

Tại bể chứa bùn, bùn sẽ đƣợc tách nƣớc, phần nƣớc sau khi tách bùn sẽ chảy về bể 

điều hoà để xử lý. Cặn bùn sinh ra sau khi qua giai đoạn ổn định ở bể nén bùn sẽ đƣợc 

định kỳ đƣợc hút đi bởi xe hút bùn của đơn vị có chức năng tần suất 1 lần/năm. Ƣớc tính 

200kg/tháng 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống XLNT: 

Hệ thống XLNT khu cơ sở đƣợc cây dựng bằng BTCT và đặt âm chìm dƣới mặt đất 

trong khuôn viên diện tích khoảng 40m
2
. Thông số kích thƣớc các bể trong hệ thống nhƣ 

sau: 

Bảng 3.2 Thông số kích thƣớc hệ thống XLNT  

STT Công trình Số lƣợng Kích thƣớc DxRxS (m) Thể tích (m
3
) 

1 Bể thu gom 1 1,6m x 1m x 3,7m 5,9 

2 Bể điều hoà kỵ khí 1 4m x 2,2m x 3,7m 32,6 

3 Bể Anoxic 1 1,6m x 1,6m x 3,3m 8,2 

4 Bể Aerotank 1 3,6m x 3,5m x 3,2m 40,3 

5 Bể lắng 1 1,6m x 1,6m x 3,7m 9,5 

7 Bể khử trùng 2 
0,8m x 0,7m x 2m 

0,8m x 0,6m x 2m 
2,1 

8 Bể chứa bùn 1 2,2m x 1,6m x 3,7m 13,0 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

2.1. Công trình thu gom và xử lý khí thải từ máy phát điện  

Cơ sở có bố trí 2 máy phát điện dự phòng trong 700 KVA. Máy phát điện dự phòng 

đƣợc bố trí ở trong phòng máy phát điện có vị trí riêng biệt. Thiết kế miệng ống khói đƣa 

lên cao khoảng 3m tính từ mặt đất nhằm đảm bảo đủ điều kiện phát tán ra môi trƣờng 

không khí xung quanh. Định kỳ kiểm tra, sửa chữa máy phát điện để đảm bảo máy luôn 

hoạt động trong tình trạng tốt nhất. 

Máy phát điện tại cơ sở chỉ hoạt động khi có sự cố mất điện, hoạt động không thƣờng 

xuyên, phục vụ cho của các máy móc, thiết bị sử dụng điện nhƣ thang máy, chiếu sáng 

đƣờng, trạm XLNT…  

2.2. Công trình thu gom và xử lý khí thải từ hệ thống XLNT  

Thực tế vận hành tại các hệ thống xử lý nƣớc thải cơ sở cho thấy các điểm phát sinh 

mùi trong hệ thống xử lý nƣớc thải là: bể gom nƣớc thải, bể điều hòa nƣớc thải, bể xử lý 

sinh học. Thành phần khí ô nhiễm chủ yếu gồm: Sunfua (H2S), Amoniac (NH3),… 

Tại cơ sở đã trồng nhiều cây xanh và hàng lang cây xanh để che chắn và giảm thiểu 

mùi tại khu vực xử lý nƣớc thải 

Các hạn mục xử lý đều có nắp đậy và đƣợc đặt âm dƣới đất nên hạn chế phát tán các 

sol khí ra ngoài 
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Cơ sở có thuê đơn vị tƣ vấn bảo trì và thƣờng xuyên kiểm tra vận hành đảm bảo hệ 

thống hoạt động ổn định tránh tình trạng sự cố 

2.3. Công trình thu gom khí thải từ nhà bếp và khu ăn uống  

Hệ thống bếp chính của cơ sở tại đã đƣợc lắp đặt 02 quạt hút toàn bộ lƣợng khí thải 

phát sinh từ quá trình nấu nƣớng đƣa trực tiếp ra ngoài thông qua ống khói của cơ sở nên 

rất thông thoáng không gây ảnh hƣởng đến hoạt động của cơ sở. 

Khu vực nhà bếp và ăn uống đƣợc xây dựng thông thoáng bố trí các quạt máy và 

thông gió để giảm nhiệt và hạn chế mùi thức ăn chế biến. Lau chùi bụi thƣờng xuyên cho 

hệ thống quạt máy, thông gió. 

2.4. Công trình thu gom khí thải từ các phƣơng tiện giao thông  

Hạn chế tối đa phƣơng tiện giao thông hoạt động trong khuôn viên của cơ sở, yêu cầu 

tắt máy khi vào bãi đậu xe, thƣờng xuyên phun nƣớc trên bề mặt sân bãi đậu xe, đƣờng đi 

để hạn chế phát tán bụi khi các phƣơng tiện di chuyển. 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

3.1. Công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt  

Tính chất hoạt động của cơ sở chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, không phát sinh 

chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng, thành phần chất thải chủ yếu là bao bì, rau củ 

quả, thức ăn thừa,... và hiện nay công tác thu gom, lƣu trữ chất thải rắn sinh hoạt nhƣ sau: 

Bố trí các loại thùng rác ở mỗi khu chức năng phù hợp với quy mô của từng khu và và 

đƣợc phân loại tại nguồn bao gồm chất thải hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học và 

chất thải vô cơ nhƣ bao bì, ly nhựa,… 

Bảng 3.3. Số lƣợng thùng rác trang bị từng khu vực 

STT Khu vực bố trí Thể tích (lít) Số lượng 

1 Khu vực cây xanh cảnh quang  14 

- Thùng rác hữu cơ 660 02 

- Thùng rác  hữu cơ 20 06 

- Thùng rác  hữu cơ 20 06 

2 Bếp tiệc  04 

- Thùng rác  hữu cơ 240 02 

- Thùng rác  hữu cơ 20 02 

3 Bếp ẩm thực  02 

- Thùng rác  hữu cơ 120 01 

- Thùng rác  hữu cơ 20 01 
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4 Bếp Buffet  02 

- Thùng rác  hữu cơ 120 01 

- Thùng rác  hữu cơ 20 01 

Tổng cộng  22 

 

Cơ sở đã ký hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt với UBND Phƣờng Rạch 

Giá theo hợp đồng dịch vụ thu gom rác sinh hoạt số 03/HĐ-DVTGRM3 ký ngày 

24/04/2025. Đội thu gom rác thải sinh hoạt của phƣờng sẽ thu gom xử lý chất thải tại khu 

tập kết với tuần suất 1 lần/ngày, đảm bảo không để tồn động qua hôm sau.  

Mỗi tháng lƣợng rác thải thu gom tối đa theo hợp đồng thu gom xử lý đã ký với đơn 

vị có chức năng lên đến 18m
3
/tháng tƣơng đƣơng khoảng 0,05 – 0,06 tấn /ngày. Trong đó, 

bao bì, vật liệu đựng không chứa thành phần nguy hại khoảng 10kg/ngày. Thực tế lƣợng 

chất thải phát sinh sẽ thấp hơn lƣợng thu gom tối đa đã ký theo hợp đồng với đơn vị thu 

gom xử lý. 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở đƣợc thu gom và lƣu trữ tại phòng lƣu trữ riêng 

biệt của cơ sở. Khối lƣợng các loại CTNH có thể phát sinh tại cơ sở ƣớc tính nhƣ sau: 

Bảng 3.4. Thành phần chất thải nguy hại ƣớc tính phát sinh tại cơ sở 

STT Tên  chất thải Mã CTNH 
Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 Dầu động cơ, hộp số, bôi trơn thải 17 02 04 03 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính 

thải 
16 01 06 

10 

3 Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm thành phần nguy hại 18 02 01 05 

4 Hộp mực in thải 08 02 04 03 

5 Pin, ắc quy chì thải 16 01 12 05 

Khối lƣợng phát sinh theo từng mã CTNH tại cơ sở trong năm 2025 nhƣ sau: 

Bảng 3.5. Thành phần chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở năm 2025 

Tên  chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lƣợng 

phát sinh (kg) 

Dầu động cơ, hộp số, bôi trơn thải 17 02 04 4 

Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm thành phần nguy hại 18 02 01 15 

Hộp mực in thải 08 02 04 02 

Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính 

thải 
16 01 06 05 

Tổng 26 

- Công trình lƣu giữ: Tất cả CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở đƣợc 

thu gom chuyển sang kho chứa tại tầng hầm, sau đó phân loại, chứa trong các thùng 
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chuyên dụng, đƣợc lƣu giữ tại kho chứa CTNH có diện tích khoảng 4m
2
. Khu lƣu giữ 

CTNH đƣợc xây dựng đáp ứng theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và 

Thông tƣ số 07/2025/TT-BTNMT, cụ thể: kho chứa tƣờng gạch, nền bêtông, có gờ chống 

tràn, có mái che và khoá kín đảm bảo không bị ảnh hƣởng bởi nƣớc mƣa. Bên ngoài khu 

lƣu giữ chất thải đƣợc gắn các biển cảnh báo, có trang bị dụng cụ PCCC… Bên trong khu 

lƣu giữ chất thải nguy hại đƣợc trang bị các thùng chứa riêng biệt cho từng loại chất thải 

nguy hại (thùng kín, có nắp đậy, có dán nhãn, tên chất thải). 

- Biện pháp xử lý: Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thải nguy hại với Công ty cổ 

phần công nghệ An Huy theo hợp đồng số 06/2025/HĐ/AH-BLS ký ngày 24/02/2025, 

tần suất thu gom xử lý 1 lần/năm.  

 

Hình 3.5. Hình ảnh khu vực chứa chất thải nguy hại  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

5.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn từ phƣơng tiện giao thông  

- Tiếng ồn, rung từ các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực chủ yếu tập trung vào 

giờ cao điểm. 

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 20 km/h.  

+ Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng.  

+ Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì các phƣơng tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng 

kỹ thuật tốt.  

+ Đặt các biển báo quy định tốc độ lƣu thông trong khu vực. 

5.2. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn  

+ Bố trí phòng đặt máy phát điện tại tầng hầm của toà nhà. 

+ Định kỳ bảo dƣỡng máy phát điện dự phòng.  

+ Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đặt đệm chống ồn ngay khi lắp đặt máy móc, 

thiết bị.  

+ Ngoài ra, để chống ồn, rung cho Cơ sở, Chủ cơ sở phối hợp với các cơ quan chức 

năng để thực hiện các biện pháp sau:  
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- Không cho phép sử dụng các máy móc, thiết bị có độ ồn cao làm ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng sống của khu vực.  

- Nghiêm cấm tụ họp gây tranh cãi ồn ào ảnh hƣởng đến an ninh của khu vực.  

- Các khu dịch vụ đƣợc quản lý chặt chẽ về thời gian khai thác, nhất là ban đêm.  

 

5.3. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn từ hệ thống điều hành trạm XLNT tập trung 

- Nguồn phát sinh chủ yếu từ máy thổi khí tại bể điều hoà tuy nhiên hệ thống đƣợc 

xây dựng kín có nắp đậy và hệ thống đƣợc lắp đặt âm dƣới đất nên không ảnh hƣởng 

nhiều đến lƣợng khách ra vào và dân cƣ xung quanh. Cơ sở vẫn có một số biện pháp 

giảm thiểu tiếng ồn nhƣ sau:  

- Vệ sinh lau chùi toàn bộ động cơ. 

- Tháo ống giảm sạch xịt rửa sạch bụi bẩn bám trong ống.  

- Tháo dầu cũ trong bộ cấp thay bằng dầu mới.  

- Kiểm tra hệ thống dây dẫn điện nguồn vào động cơ. 

- Kiểm tra dây curoa xem có rão và có nhiều vết gãy không.  

- Kiểm tra các bulong ốc xem đã vặn chặt.  

- Vệ sinh van xả an toàn, kiểm tra độ nảy của lò xo. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

6.1. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng đối với hệ thống xử lý 

nƣớc thải  

- Trƣớc khi khởi động hệ thống, nhân viên vận hành phải kiểm tra toàn bộ hệ thống. 

Nếu không nhận thấy điều gì bất thƣờng thì tiến hành khởi động hệ thống. Ngƣợc lại, 

phải tìm cách khắc phục hoặc báo cho ngƣời có trách nhiệm tìm biện pháp khắc phục. 

Kiểm tra hệ thống điện: mở công tắc nguồn trên tủ điện. Sau đó mở các công tắc điều 

khiển các động cơ. Nếu thấy không có gì bất thƣờng thì hệ thống điện có thể đƣa vào 

hoạt động ổn định. 

Kiểm tra các bể: Quan sát lƣợng nƣớc chứa trong bể chứa có đủ để vận hành trong 

thời gian dự kiến hay không. Nếu lƣợng dung dịch hấp thu không đủ, nhân viên vận hành 

phải pha thêm dung dịch hấp thu để hệ thống hoạt động. 

- Sau khi kiểm tra nhân viên vận hành nhận thấy không có gì bất thƣờng thì có thể cho 

hoạt động toàn bộ hệ thống. 

Khi hệ thống hoạt động, nhân viên vận hành phải thƣờng xuyên kiểm tra tính ổn định 

của hệ thống.  

Khi có sự cố xảy ra, nhân viên vận hành thực hiện các công việc theo trình tự sau: 

Tắt công tắc nguồn kể cả CB nguồn. 

Kiểm tra động cơ bị sự cố. 

Kiểm tra hệ thống. 
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Xác định nguyên nhân và hậu quả do sự cố gây ra. 

Luôn bảo trì, kiểm tra máy móc thiết bị một cách thƣờng xuyên và liên tục, kiểm tra 

chất lƣợng nƣớc thải đầu ra của hệ thống để có những giải pháp vận hành tốt hơn. 

Khi xảy ra sự cố thông báo ngay cho đơn vị tƣ vấn và đơn vị thi công tiến hành khắc 

phục và giám sát. 

Đối với nƣớc thải chƣa đạt quy chuẩn do gặp sự cố phải đƣợc lƣu chứa lại tại bể điều 

hòa, sau khi khắc phục, nƣớc thải này phải đƣợc đƣa vào hệ thống để tiếp tục xử lý đạt 

yêu cầu trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

6.2. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ  

Trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở, hệ thống phòng cháy chữa cháy 

của cơ sở đã đƣợc phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Kiên Giang cấp giấy 

chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. 

Cơ sở thực hiện các biện pháp quản lý để phòng chống cháy nổ nhƣ sau: 

- Sắp xếp bố trí các thiết bị hợp lý, gọn và có khoảng cách an toàn; 

- Phát hiện, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời các thiết bị có nguy cơ hỏng hóc hoặc sự 

cố. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dƣỡng và sửa chữa các thiết bị điện;  

- Lắp đặt các tiêu lệnh chữa cháy và các bình chữa cháy (bình CO2) và bình bột chữa 

cháy tại các khu vực cầu thang để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Huấn luyện cho toàn thể nhân viên các biện pháp PCCC; 

- Công nhân đƣợc huấn luyện và thực hành thao tác đảm bảo xử lý phù hợp khi có sự 

cố xảy ra. 

6.3. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải, hệ thống 

hút mùi 

Chủ yếu sự cố xảy ra tại quạt hút không hoạt động do hƣ hỏng. Cơ sở luôn tuân thủ 

quy trình vận hành máy móc, thiết bị; tập huấn cho công nhân vận hành về việc phòng 

ngừa, ứng phó sự cố; định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng các máy móc thiết bị hệ thống xử lý 

khí thải, hệ thống hút mùi; bố trí các thiết bị dự phòng để kịp thời thay thế khi xảy ra sự 

cố; định kỳ 06 - 12 tháng thay thế than hoạt tính của hệ thống xử lý khí thải, mùi hôi từ 

hệ thống xử lý nƣớc thải. Khi xảy ra sự cố hệ thống xử lý khí thải, hút mùi kịp thời thay 

thế sửa chữa các thiết bị bị hỏng hóc trong hệ thống trƣớc khi vận hành trở lại. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác (Không có)  

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trƣờng chi 

tiết 

Hiện tại, cơ sở có thay đổi so với nội dung đề án bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt 

nhƣ sau: 

Bảng 3.6. Tổng hợp nội dung thay đổi so với ĐTM tại cơ sở  

STT Nội dung trong đề án Thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM 

1 
Hệ thống XLNT tập trung khu 

cơ sở công suất 70 m
3
/ngày đêm 

Hệ thống XLNT tập trung cơ sở công suất 80 

m
3
/ngày đêm 
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9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp (khi đề nghị 

cấp lại giấy phép môi trƣờng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định này) 

Không có  

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, 

phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): 

Không có  
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CHƢƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG  

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải  

- Nguồn phát sinh nƣớc thải: Gồm 2 nguồn nhƣ sau: 

Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh, bồn rửa,…. dẫn về bể tự hoại. 

Nguồn số 02: Nƣớc thải từ từ hoạt động nấu nƣớng khu bếp dẫn về máy tách dầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Quy trình thu gom xử lý dòng nƣớc thải phát sinh 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: tối đa 80 m
3
/ngày đêm; 3,33 m

3
/giờ 

- Dòng nƣớc thải: 01 dòng nƣớc thải sau xử lý theo đƣờng ống BTCT D500 chảy ra 

cống thoát nƣớc chung bao gồm: 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải: 

Cơ sở xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận (cống thoát nƣớc chung của thành phố) do 

đó áp dụng tiêu chuẩn theo bảng 2, cột B, QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải đô thị, khu dân cƣ tập trung. Giá trị giới hạn 

cho phép xả thải nhƣ sau: 

Bảng 4.1. Giới hạn tối đa các thông số trong nƣớc thải  

TT Thông số ô nhiễm Đơn vị tính B 

1 pH - 5 - 9 

2 Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5 ở 20 
o
C) mg/L ≤ 35 

3 Nhu cầu ôxy hóa học (COD) mg/L ≤ 90 

hoặc Tổng Cacbon hữu cơ (TOC) mg/L ≤ 45 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L ≤ 60 

5 Amoni (N-NH4+), tính theo N mg/L ≤ 8,0 

6 Tổng Nitơ (T-N) mg/L ≤ 30 

7 Tổng Phốt pho (T-P) mg/L  

Nguồn nƣớc tiếp nhận khác ≤ 6,0 

8 Tổng Coliform MPN hoặc CFU/100 mL ≤ 5 000 

9 Sunfua (S
2-)

 mg/L ≤ 0,5 

10 Dầu mỡ động thực vật mg/L ≤ 15 

11 Chất hoạt động bề mặt anion mg/L ≤ 5,0 

- Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải:  

NT sinh hoạt NT khu bếp 

Nhà vệ sinh Bồn rửa, sàn rửa,…. 

Hệ thống XLNT 80 m
3
/ngày đêm  

Cống thoát nƣớc chung của thành phố 

Máy tách dầu Bể tự hoại 
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+ Vị trí xả thải: tọa độ theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 104
0
30’, múi 3

0
 nhƣ sau: 

Nƣớc thải sau xử lý tại của hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc đấu nối dẫn chung theo 01 

đƣờng ống xả ra hố ga trên cống thoát nƣớc chung của khu vực dọc theo đƣờng Cô Bắc: 

X=1106358; Y=563716. 

+ Phƣơng thức xả thải: Bơm cƣỡng bức. 

+ Chế độ xả thải: Bơm hoạt động theo phao (Đủ lƣợng nƣớc bơm tự hoạt động). 

+ Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thoát nƣớc chung của phƣờng. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải tại cơ sở bao gồm: 

 Nguồn 01: Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng (nguồn 

không phải xử lý) 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: 2.500m
3
/giờ.  

- Dòng khí thải: Tại ống thoát khí của phòng đặt máy phát điện. 

- Phƣơng thức xả khí thải: Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống thải tại 

nơi đặt máy 

- Chế độ xả thải: chỉ phát sinh khi mạng lƣới điện khu vực bị mất. 

- Vị trí xả thải: tọa độ theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 104
0
30’, múi 3

0
 nhƣ sau: 

X=1106379; Y= 563714. 

 Nguồn 02: Khí thải phát sinh từ hoạt động của khu bếp 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: 1.500m
3
/giờ.  

- Dòng khí thải: Tại ống thoát khí của phòng đặt đặt quạt hút. 

- Phƣơng thức xả khí thải: Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống thải tại 

nơi đặt quạt 

- Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ/ngày. 

- Vị trí xả thải: tọa độ theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 104
0
30’, múi 3

0
 nhƣ sau: 

X=1106376; Y= 563699. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01: Phát sinh từ hoạt động của các máy móc từ HTXLNT 80m
3
/ngày; 

+ Nguồn số 02: Phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng; 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01: Vị trí đặt máy móc vận hành hệ thống XLNT 80m
3
/ngày 

X = 1106402; Y = 563703 

+ Nguồn số 02: Vị trí đặt máy phát điện dự phòng 
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X=1106379; Y= 563714. 

- Giá trị, giới hạn đối với tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung đến ngày 31/12/2026; từ ngày 01/01/2027 áp 

dụng QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung cụ thể nhƣ sau: 

- Tiếng ồn: 

Bảng 4.2. Giới hạn tối đa các thông số tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thƣờng 

Bảng 4.3. Giới hạn tối đa các thông số tiếng ồn theo QCVN 26:2025/BTNMT 

TT 

Từ 6 giờ đến 

trƣớc 18 giờ 

(dBA) 

Từ 18 giờ 

đến trƣớc 

22 giờ 

(dBA) 

Từ 22 giờ 

đến trƣớc 6 

giờ (dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 65 60 55 - Khu vực D 

 - Độ rung: 

Bảng 4.4. Giới hạn tối đa các thông số độ rung theo QCVN 27:2010/BTNMT 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thƣờng 

Bảng 4.5. Giới hạn tối đa các thông số độ rung theo QCVN 27:2025/BTNMT 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến trƣớc 

22 giờ 

Từ 22 giờ đến 

trƣớc 6 giờ 

1 70 65 - Khu vực C 
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CHƢƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng  

- Chủ cơ sở đã lập đề án báo cáo bảo vệ môi trƣờng cho “Nhà hàng - Khách sạn Hoà 

Giang” và đã đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 1587/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề 

án bảo vệ môi trƣờng chi tiết “Nhà hàng - Khách sạn Hoà Giang” của Công ty Cổ phần 

Du lịch - Thƣơng mại Hoà Giang do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 25/06/2013.  

- Năm 2014, cơ sở đƣợc cấp giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 868/GP-

UBND do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 18/4/2014 với lƣu lƣợng thải lớn nhất là 

80m
3
/ngày đêm. Đến năm 2019, tiếp tục đảm bảo thực hiện theo quy định về bảo vệ môi 

trƣờng chủ cơ sở tiếp tục tiến hành xin cấp phép xả thải vào nguồn nƣớc với lƣu lƣợng 

lớn nhất là 80m
3
/ngày đêm và đã đƣợc phê duyệt theo giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn 

nƣớc (Gia hạn lần thứ 01) số 844/GP-UBND do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 

09/4/2019. Sang năm 2021, khi vừa đến thời hạn của giấy phép đã ký, cơ sở tiếp tục làm 

hồ sơ đánh giá và đƣợc Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc (Gia hạn lần thứ 02) số 

1166/GP-UBND do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 12/5/2021. Nguồn tiếp nhận nƣớc 

thải sau khi đã đƣợc xử lý qua hệ thống XLNT là cống thoát nƣớc chung của thành phố 

vẫn đảm bảo về mặt lƣu lƣợng tiếp nhận nƣớc thải và là đối tƣợng không cần đánh giá 

khả năng chịu tải về mặt môi trƣờng.  

- Cơ sở đã trang bị đầy đủ các phƣơng tiện, công cụ phòng cháy chữa cháy và đã đƣợc 

cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 266/TD-PCCC 

của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh Kiên Giang cấp ngày 

29/11/2019.  

- Nƣớc thải: Hoạt động của cơ sở không phát sinh nƣớc thải sản xuất, chủ yếu là nƣớc 

thải sinh hoạt và dịch vụ tối đa 80 m
3
/ngày đêm, toàn bộ nƣớc thải đƣợc thu gom xử lý 

bằng các bể chức năng sơ bộ tùy theo loại hình nƣớc thải trƣớc khi chảy về xử lý tại hệ 

thống XLNT tập trung của cơ sở sau đó thoát vào hệ thống thoát nƣớc chung của thành 

phố.  

- Khí thải: Cơ sở đã bố trí hệ thống ống dẫn và quạt hút để thu gom, thoát khí thải từ 

các khu dịch vụ. Hệ thống xử lý nƣớc thải đã trang bị nắp đậy kín 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chủ cơ sở trang bị đầy đủ các thùng chứa rác có chức năng 

phân loại tại nguồn, đồng thời bố trí khu tập trung rác thải và ký hợp đồng thu gom xử lý 

đối với đơn vị thu gom địa phƣơng, tần suất thu gom 1 lần/ngày. 

- Chất thải nguy hại: Cơ sở phát sinh lƣợng chất thải nguy hại không nhiều chỉ 26kg 

trong năm 2025, chủ cơ sở bố trí đầy đủ thùng chứa có nhãn phân loại và bố trí kho lƣu 
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giữ đảm bảo đúng theo quy định sau và đã ký hợp đồng với đơn vị có chứ năng thu gom 

xử lý. 

Bên cạnh đó, cơ sở đều đặn lập báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ hàng năm 

gởi về cho cơ quan có thẩm quyền theo dõi theo đúng quy định pháp luật 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nƣớc thải   

Theo Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc (Gia hạn lần thứ 02) số 1166/GP-

UBND do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 12/5/2021 thì lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh 

lớn nhất của cơ sở đƣợc cấp phép là 80 m
3
/ngày đêm.  

- Vị trí các điểm quan trắc:  

Bảng 5.1. Thống kê vị trí điểm quan trắc  

STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu Tọa độ vị trí 

1 Nƣớc thải đầu ra của hệ thống XLNT NT2 1106233 563483 

-  Tần suất: 3 tháng/lần 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt cột B và QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt về nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải đô thị, khu dân 

cƣ tập trung (Bảng 2, cột B) 

- Đơn vị thực hiện quan trắc:  

+ Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lƣờng Cần Thơ Số Vimcerts: 261. 
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Bảng 5.2. Kết quả quan trắc 3 năm liên tục 

STT 
Thời 

gian 
Quý 

Kết quả 

pH TDS TSS 
BOD

5 
NH4

+
-N NO3

-
-N PO4

3-
-P 

Dầu mỡ 

ĐTV 
Coliform S

2- Chất hoạt 

động bề mặt 

1 

Năm 

2023 

I 7,04 570 18 25 22,42 1,46 6,49 3,60 2,1x10
2
 KPH KPH 

2 II 7,26 640 19 13 3,36 21,88 7,12 1,20 1,5x10
3
 KPH KPH 

3 III 6,91 349 9 7 6,30 11,7 1,74 KPH 9,3x10
3
 KPH KPH 

4 IV 5,86 274 21 9 <2,10 1,29 1,93 <2,70 6,8x10
2
 <0,06 <0,45 

5 

Năm 

2024 

I 8,32 223 15 18 KPH 12,7 7,9 KPH 1,4x10
2
 KPH KPH 

6 II 6,64 982 10 56 5,60 15,6 5,22 KPH 5,4x10
2
 KPH KPH 

7 III 6,87 850 13 52 KPH 7,47 4,12 KPH 1,1x10
2
 <0,06 0,40 

8 IV 7,81 382 17 8 <2,10 4,81 0,21 <2,70 1,8 <0,06 <0,45 

9 

Năm 

2025 

I 6,36 0,420 KPH 42 2,8 18,1 3,92 KPH 1,7x10
3
 0,33 KPH 

10 II - - - - - - - - - - - 

11 III 6,92 230 48 96,4 13,2 0,39 2,32 4,2 2,4x10
3
 KPH 0,64 

12 IV 6,77 272 28 14,5 2,8 0,91 1,15 KPH 2,3x10
1
 KPH KPH 

QCVN: QCVN 

14:2008/BTNMT, Cột 

B 

5-9 1.000 100 50 10 50 10 20 5.000 4 10 

QCVN: QCVN 

14:2025/BTNMT, Cột 

B, Bảng 2 

5-9 - ≤60 ≤30 ≤8 ≤30 ≤6 ≤15 ≤5.000 ≤0,5 ≤5 

Ghi chú: 

- KPH: Không phát hiện; 
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- Nhận xét:  

 + Hầu nhƣ tất cả chi tiêu ô nhiễm sau khi qua các quá trình xử lý sinh học của 

HTXL nƣớc thải tập trung đều đạt kết quả dƣới ngƣỡng quy định của QCVN 

14:2008/BTNMT cột B và QCVN: QCVN 14:2025/BTNMT, Cột B, Bảng 2 trƣớc khi xả 

ra nguồn tiếp nhận. 

Bên cạnh đó, hàng ngày chủ cơ sở đều ghi nhận nhật ký vận hàng hệ thống xử lý 

nƣớc thải tại cơ sở, lƣu lƣợng nƣớc thải trung bình tiếp nhận tại HTXL nƣớc thải khoảng 

20 m
3
/ngày đêm, tối đa có thể lên đến 80 m

3
/ngày đêm. 

3. Tình hình phát sinh chất thải 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Năm 2025 phát sinh khoảng 76.000 kg/tháng gồm 

các thành phần nhƣ hộp nhựa, vỏ chai, nylong, thức ăn thừa, giấy vệ sinh… Toàn bộ 

lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đƣợc thu gom và bàn giao cho đơn vị thu gom ở 

địa phƣơng đến thu gom mỗi ngày. 

- Đối với chất thải nguy hại: phát sinh chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang, dầu thải với 

số lƣợng khoảng 26kg trong năm 2025, chủ cơ sở lƣu trữ tại kho chứa chất thải nguy hại 

tại cơ sở để lƣu kho tạm thời, cơ sở đã hợp đồng và bàn giao chất thải định kỳ hàng năm 

(có chứng từ bàn giao) bàn giao cho đơn vị thu gom CTNH có chức năng.  

4. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trƣờng đối với cơ sở   

  Trong hai năm gần nhất (2024 và 2025) không có đoàn thanh tra, kiểm tra nào đến 

thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trƣờng của cơ sở. 
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CHƢƠNG VI. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:  

(Không thuộc đối tƣợng theo quy định) 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ  

(Không thuộc đối tƣợng theo quy định) 

2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

(Không thuộc đối tƣợng theo quy định) 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ theo đề xuất của chủ cơ sở 

 Quan trắc nƣớc thải 

- Vị trí các điểm quan trắc: 

+ Nƣớc thải của cơ sở: 01 mẫu nƣớc thải sinh hoạt đầu ra sau khi đã xử lý qua hệ 

thống XLNT 80 m
3
/ngày đêm tại vị trí tọa độ:   

X= 1106358; Y= 563716 

- Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần 

- Thông số giám sát và quy chuẩn áp dụng:  

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (tính theo 

N), Sunfua, Dầu mỡ động thực vật, Tổng N, Tổng P, Tổng Coliform 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải đô thị, khu dân cƣ tập trung (cột B) 

 Quan trắc chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: khu vực lƣu chứa chất thải. 

- Tần suất giám sát: thƣờng xuyên. 

- Giám sát khối lƣợng, công tác phân loại, thu gom và hợp đồng vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn, chất thải nguy hại, chứng từ giao nhận chất thải. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về 

quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng  

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

Chi phí lập báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng môi trƣờng gồm: 

Bảng 6.1 Tổng chi phí lập báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng 1 năm hoạt động  

Stt Hạng mục Thành tiền (VNĐ) 

1 Chi phí viết báo cáo 3.000.000 

2 Chi phí phân tích 10.000.000 

3 Photo, in ấn, chụp hình, … 1.000.000 

Tổng cộng 14.000.000 
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 CHƢƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Cam kết về tính chính xác các nội dung, thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trƣờng này và các giấy tờ, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật.  

Cam kết đảm bảo xử lý các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở nằm 

trong giới hạn của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng.  

Cơ sở cam kết xây dựng đầy đủ các hệ thống công trình thu gom, xử lý nƣớc thải; hệ 

thống tiêu thoát nƣớc mƣa và đấu nối vào hệ thống đúng quy định.  

Cam kết về việc tuân thủ các văn bản luật về bảo vệ môi trƣờng và các quy định liên 

quan nhƣ phòng cháy chữa cháy, hóa chất, lao động, xây dựng,… 

Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp có sự cố, rủi ro 

môi trƣờng xảy ra do triển khai cơ sở theo đúng quy định;  

Cam kết thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng đã nêu trong báo cáo này.  

Chủ cơ sở cam kết thực hiện đúng các chế độ báo cáo theo quy định hiện hành của 

pháp luật. 

Chủ đầu tƣ cam kết chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công 

ƣớc quốc tế, các tiêu chuẩn/ quy chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trƣờng. 

Trong quá trình hoạt động triển khai thực hiện cơ sở nếu có luật, nghị định, thông tƣ, 

quyết định … mới phát sinh thì Chủ cơ sở sẽ điều chỉnh theo đúng yêu cầu của các cơ 

quan quản lý nhà nƣớc Việt Nam.. 
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